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CHI HỘI NGHỆ SĨ MÚA

Ban Chấp hành:
1. Phạm Hoàng Việt – Chi hội trưởng (hội viên Chi hội Sân khấu)
2. Võ Thu Hương – Chi hội phó

Các hội viên:
3. Nguyễn Lê Việt Cường
4. Nguyễn Minh Hà
5. Phạm Thị Minh Kha
6. Châu Phương Thị Trà My
7. Nguyễn Thị Quý Nhất
8. Đinh Y Oai 
(hội viên Chi hội VHNT các DTTS)

9. Châu Phương Đông Pha
10. Phạm Xuân Quang
11. Nguyễn Thị Thu Thanh
12. Đỗ Thị Kim Tiển
13. Trần Thị Vân
14. Hồ Võ Nhật Vi
15. Trần Thế Vinh



KỶ YẾU HỘI VIÊN   99

PHẠM HOÀNG VIỆT

Nghệ danh: Hoàng Việt
Năm sinh: 1960
Nơi sinh: Nhơn Hòa, An Nhơn, Bình Định
Quê quán: Nhơn Hòa, An Nhơn, Bình Định
Thường trú: 608 Nguyễn Thái Học, TP.Quy Nhơn
Điện thoại: 0983.619.809 - 0256.3847922
Email: biendaomuahv@gmail.com
Đơn vị công tác: Trung tâm VH, TT-TT TP.Quy 

Nhơn
 Trình độ chuyên môn: Biên đạo múa
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam
Ủy viên Ban Chấp hành Hội VHNT Bình Định
Chi hội trưởng Chi hội Nghệ sĩ múa, Chủ nhiệm CLB Nghệ thuật, hội viên 
Chi hội Sân khấu

Thành tích tiêu biểu trong hoạt  động văn hóa, văn nghệ:
Sáng tác kịch bản sân khấu: “Chung Vô Diệm”, Nhà hát tuồng Đào Tấn dựng 
năm 1992; “Tây Thi”, Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định dàn dựng năm 1997.
- Tham gia các hoạt động giảng dạy, phục dựng hội đánh Bài chòi cổ dân gian 
Bình Định; Dàn dựng, biên đạo nhiều chương trình múa đoạt giải cao.

Khen thưởng:
Huy chương Vì sự nghiệp văn hóa quần chúng năm 2000; Huy chương Vì sự 
nghiệp múa Việt Nam năm 2001; Bằng khen UBND tỉnh về thành tích xuất sắc 
trong hoạt động VHNT 5 năm (2002 - 2007); 02 Giải B biểu diễn múa - Hội diễn 
chuyên nghiệp toàn quốc tại TP. HCM các năm 1983 và 1985; Giải A Sáng tác 
múa - Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc tại TP. HCM năm 1985; 02 Huy chương 
Vàng sáng tác múa, Hội diễn nghệ thuật quần chúng khu vực miền Trung và Tây 
Nguyên các năm 2000, 2007;  Giải A Liên hoan Dân ca Bài chòi khu vực miền 
Trung năm 2013; Huy chương Bạc, Liên hoan tác phẩm sân khấu toàn quốc 
năm 2015, Hội NSSK Việt Nam tổ chức tại Đà Nẵng.
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VÕ THU HƯƠNG

Nghệ danh: Thu Hương
Năm sinh: 1962
Nơi sinh: Cầu Giấy, Hà Nội
Quê quán: Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định 
Thường trú: 628/19 Nguyễn Thái Học, TP.Quy 
Nhơn
Điện thoại: 0905.026.755 
Email: bdmthuhuong@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Múa
Hội viên Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam

Thành tích tiêu biểu trong hoạt động văn hóa, văn nghệ:
- Hơn 30 năm gắn bó với công tác phong trào, từ diễn viên đến biên đạo múa.
- Tham gia hầu hết các hoạt động văn hóa văn nghệ của tỉnh; dàn dựng, biên 
đạo các tiết mục trong chương trình nghệ thuật phục vụ các sự kiện: Liên 
hoan quốc tế võ cổ truyền, Dạ hội giao thừa hằng năm, Lễ hội Đống Đa, Lễ 
khánh thành tượng đài Nguyễn Sinh Sắc – Nguyễn Tất Thành…

Khen thưởng:
- Huy chương Vì sự nghiệp văn hóa;
- Kỷ niệm chương của Trung ương Đoàn;
- Giải C tại cuộc thi tác phẩm Múa chuyên nghiệp toàn quốc;
- Nhiều bằng khen của tỉnh và của Hội VHNT.
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NGUYỄN LÊ VIỆT CƯỜNG

Nghệ danh: Việt Cường
Năm sinh: 1985
Nơi sinh: TP.Quy Nhơn, Bình Định
Quê quán: Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định
Thường trú: 12/15 Trần Thị Kỷ, TP.Quy Nhơn
Email: vietcuong1985@yahoo.com
Đơn vị công tác: Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình 
Định

Điện thoại: 0914.619.666
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý văn hóa

Thành tích tiêu biểu trong hoạt động văn hóa, văn nghệ:
- Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ; dàn dựng các tác phẩm múa cho 
các cơ quan, ban, ngành, các trường học trong tỉnh…
- Tham gia diễn viên trong các chương trình, hội thi, hội diễn múa chuyên 
nghiệp toàn quốc của tỉnh đoạt giải cao.
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NGUYỄN MINH HÀ

Nghệ danh: Minh Hà
Năm sinh: 1973
Nơi sinh: Bệnh viện Từ Liêm, Hà Nội
Quê quán: Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định
Thường trú: 442/18 Nguyễn Thị Minh Khai, 
TP.Quy Nhơn
Điện thoại: 0914.158.083
Đơn vị công tác: Trường THCS Hải Cảng, 
TP.Quy Nhơn

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Âm nhạc
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Thành tích tiêu biểu trong hoạt động văn hóa, văn nghệ: 
- Thường xuyên tham gia dàn dựng các chương trình và biên đạo múa cho 
phong trào nghệ thuật quần chúng ở các cơ quan, trường học: Tỉnh Đoàn, 
Công ty Phú Tài, Viện Sốt rét ký sinh trùng côn trùng, Công ty cổ phần thủy 
sản, Công ty thủy điện An Khê Kanak. Ngân hàng BIDV Bình Định, Trường 
THPT Hùng Vương, Trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn, Trường THPT Trần 
Cao Vân, Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn, Trường TH Nguyễn Văn Cừ, 
Trường TH Ngô Mây….
- Các chương trình và các tiết mục dàn dựng đạt hiệu quả cao, được sự tín 
nhiệm và quý trọng của quần chúng nơi hoạt động nghệ thuật.
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PHẠM THỊ MINH KHA

Nghệ danh: Minh Kha
Năm sinh: 1992
Nơi sinh: Quy Nhơn, Bình Định
Quê quán: Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định
Thường trú: 427 Bạch Đằng, TP.Quy Nhơn
Email: khapham4548@gmail.com
Điện thoại: 01638.596.395
Trình độ chuyên môn: Đại học Văn hóa nghệ 

thuật Quân đội

Thành tích tiêu biểu trong hoạt động văn hóa, văn nghệ:
Tham gia cộng tác viên, dàn dựng, biên đạo tiết mục múa cho các cơ quan, 
đơn vị: Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Định; Trung tâm Văn hóa, Thông tin 
và Thể thao TP.Quy Nhơn; Cảnh sát biển, Hội Chữ thập đỏ, các trường học 
trong tỉnh…

Khen thưởng:
Giải C cho tiết mục múa của lực lượng Cảnh sát đường biển do Công an tỉnh 
Bình Định trao tặng.
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CHÂU PHƯƠNG THỊ TRÀ MY

Nghệ danh: Châu My
Năm sinh: 1982
Nơi sinh: Quy Nhơn, Bình Định
Quê quán: Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định
Thường trú: 64 Lê Hồng Phong, TP.Quy Nhơn
Điện thoại: 0906.631.837
Email: ctramy82@gmail.com
Đơn vị công tác: Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình 
Định

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Biên đạo múa
Hội viên Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam

Thành tích tiêu biểu trong hoạt động văn hóa, văn nghệ:
- Các tác phẩm múa đã biên đạo, dàn dựng: Hương dừa, âm nhạc: Đào Minh 
Tâm; Ngọt tình bàu đá Cù Lâm, âm nhạc: Đào Minh Tâm; Ngọt tình chợ nón 
Gò Găng, âm nhạc: Đào Minh Tâm; Hoa lửa, âm nhạc: Đức Trí; Hạt lúa ân 
tình, âm nhạc: Thanh Hải; Những cánh chim không mỏi; Bức tranh bốn mùa; 
Khát vọng…
- Các hoạt động văn hóa:
+ Thành lập CLB múa Chích Chòe Bông;
+ Giảng viên giảng dạy lớp múa năng khiếu Trung tâm Văn hóa tỉnh;
+ Biên đạo các chương trình văn nghệ cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh 
tham gia các hội thi, hội diễn.

Khen thưởng:
Huy chương Vàng, Liên hoan múa không chuyên toàn quốc tại Tây Ninh, 
năm 2013; Huy chương Bạc, tác phẩm Nông thôn ngày mới, tại Thanh Hóa, 
năm 2013; Giải A, tác phẩm Hoa lửa; Giải B, tác phẩm Những cánh chim 
không mỏi; Giải C, tác phẩm Hạt lúa ân tình.
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CHÂU PHƯƠNG ĐÔNG PHA

Nghệ danh: Châu Đông Pha
Năm sinh: 1985
Nơi sinh: TP.Quy Nhơn, Bình Định
Quê quán: Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định
Thường trú: 64 Lê Hồng Phong, TP.Quy Nhơn
Email: chaupha1385@gmail.com
Điện thoại: 0987.727.236
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý văn hóa

Thành tích tiêu biểu trong hoạt động văn hóa, văn nghệ:
Tham gia nhiều chương trình, liên hoan múa chuyên và không chuyên cho 
các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; tham gia các chương trình giao lưu văn hóa, 
văn nghệ với các tỉnh bạn.
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PHẠM XUÂN QUANG

Nghệ danh: Xuân Quang
Năm sinh: 1979
Nơi sinh: Quy Nhơn, Bình Định
Quê quán: Quy Nhơn, Bình Định
Thường trú: 1030 Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn
Điện thoại: 0977.949.003
Đơn vị công tác: Trung tâm VH,TT-TT TP.Quy 
Nhơn

Trình độ chuyên môn: Đại học

Thành tích tiêu biểu trong hoạt động văn hóa, văn nghệ:
Tham gia biên đạo, dàn dựng, diễn viên các tiết mục cho các cơ quan, đơn vị 
đoạt giải cao tại các hội thi, hội diễn trong tỉnh, của ngành, khu vực. Các tiết 
mục: Thông điệp xanh từ lòng đất mẹ, Tổ quốc và người chiến sĩ, Tình quân 
dân, Những bông hoa của biển, Cánh cò quê hương…

Khen thưởng:
- Giải Nhất: Thông điệp xanh từ lòng đất mẹ (2015), Hội diễn khu vực miền 
trung ngành Tư pháp (Quảng Nam);
- Giải Nhì: Những bông hoa của biển (2015), Hội diễn Công đoàn Sở kế 
hoạch và Đầu tư Bình Định;
- Giải Nhất: Tổ quốc và người chiến sĩ (2017), Hội diễn NTQC, Trung tâm 
VH,TT-TT TP.Quy Nhơn.
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ĐỖ THỊ KIM TIỂN

Nghệ danh: Kim Tiển
Năm sinh: 1986
Nơi sinh: Trà Xuân, Trà Bồng, Quảng Ngãi
Quê quán: Trà Xuân, Trà Bồng, Quảng Ngãi
 Thường trú: 62/5 Thanh Niên, TP.Quy Nhơn
Điện thoại: 0914.505.456
Email: kimtiendance@gmail.com
Đơn vị công tác: Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình 

Định
Trình độ chuyên môn: Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội
Hội viên Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam

Thành tích tiêu biểu trong hoạt động văn hóa, văn nghệ:
Tham gia dàn dựng các chương trình lễ hội trong tỉnh và ngoài tỉnh như: Dạ 
hội giao thừa, Du lịch hè, Festival đất võ, Khánh thành tượng đài Nguyễn 
Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành... Biên đạo, dàn dựng cho các cuộc thi văn 
nghệ chuyên nghiệp toàn quốc, các vở diễn sân khấu chuyên nghiệp: Hồn 
tháp, Người mẹ trước vành móng ngựa, Vụ án 20 năm, Lời ru hai người 
mẹ…; các tiết mục múa như: Tiếng vọng thi múa chuyên nghiệp đạt giải C, 
năm 2017,  Một thời để nhớ, Khát vọng, Những chàng trai biển… Ngoài biên 
đạo, dàn dựng còn tham gia biểu diễn trong các sự kiện quan trọng của tỉnh.

Khen thưởng:
Giải A múa Bống Vàng của Đoàn ca múa nhạc Quảng Ngãi năm 2003; Giải A 
múa Tư Nguyên của Nhà Văn hóa thành phố Quy Nhơn năm 2007; Giải A múa 
Huyền thoại Tháp Đôi khu vực miền Trung năm 2007; Giấy khen của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch – Cục Nghệ thuật Biểu diễn năm 2014; Giải A Sở Tài 
nguyên và Môi trường Bình Định năm 2008; Giải B Sở Tài nguyên và Môi 
trường Bình Định năm 2017; Giải A múa Những chàng trai biển, Viện Kiểm 
sát nhân dân tỉnh Bình Định; Giải C thi tác phẩm múa chuyên nghiệp toàn quốc 
năm 2017; Giấy khen của Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định năm 2017.
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TRẦN THỊ VÂN

Nghệ danh: Trần Vân
Năm sinh:1990
Nơi sinh: Quy Nhơn, Bình Định
Quê quán: Quy Nhơn, Bình Định
Thường trú: 70/24/45 Hàn Mặc Tử, TP.Quy 
Nhơn
Email: ttvan201090@yahoo.com
Đơn vị công tác: Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình 

Định
Điện thoại: 0904.221.240

Thành tích tiêu biểu trong hoạt động văn hóa, văn nghệ:
- Tham gia diễn viên trong các chương trình, lễ hội trong tỉnh;
- Tham gia Liên hoan nghệ thuật sân khấu Tuồng và Dân ca kịch chuyên 
nghiệp toàn quốc năm 2016;
- Tham gia Cuộc thi tác phẩm múa chuyên nghiệp các dân tộc thiểu số 
Việt Nam lần thứ II, khu vực phía Nam, năm 2017.

Khen thưởng:
 Giải C Liên hoan Múa TP.Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ III với tác 
phẩm Trên cả nổi đau, đơn vị Vũ đoàn ABC Phương Linh, do Hội Nghệ 
sĩ Múa TP.Hồ Chí Minh tổ chức năm 2011.



KỶ YẾU HỘI VIÊN   109

HỒ VÕ NHẬT VI

Nghệ danh: Nhật Vi
Năm sinh: 1991
Nơi sinh: TT.Tăng Bạt Hổ, Hoài Ân, Bình Định
Quê quán: TT.Tăng Bạt Hổ, Hoài Ân, Bình Định
Thường trú: 103 Quang Trung, Gia Chiểu II, 
TT.Tăng Bạt Hổ, Hoài Ân, Bình Định
Email: hovonhatvi@gmail.com
Đơn vị công tác: Trung tâm VH,TT-TT huyện 

Hoài Ân
Điện thoại: 0985.602.555
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa

Thành tích tiêu biểu trong hoạt động văn hóa, văn nghệ:
- Năm 2012: dàn dựng, biên đạo cho đơn vị lực lượng công an huyện An Lão 
tham gia VNQC cấp tỉnh đoạt giải Nhì toàn đoàn;
- Năm 2014: dàn dựng, biên đạo cho đơn vị Huyện đội Hoài Ân tham gia 
chương trình Điện Biên cấp tỉnh đoạt giải Nhì toàn đoàn; cho Hội LHPN 
huyện Hoài Ân tham gia hội thi Hát ru cấp tỉnh đoạt giải Nhì toàn đoàn;
- Năm 2016: xây dựng chương trình, dàn dựng và biên đạo cho đơn vị Trại 
giam Kim Sơn tham gia văn nghệ quần chúng cấp tỉnh đoạt giải Nhì toàn 
đoàn;
- Năm 2017: xây dựng chương trình cho huyện Hoài Ân tham gia văn nghệ 
quần chúng do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh tổ chức, đoạt giải Nhì toàn đoàn.

Khen thưởng:
 Giải Nhì, Liên hoan nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh do Sở Văn hóa và Thể 
thao tỉnh trao tặng năm 2017.
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TRẦN THẾ VINH

Nghệ danh: Thế Vinh
Năm sinh: 1983
Nơi sinh: Hoài Châu, Hoài Nhơn, Bình Định
Quê quán: Hoài Châu, Hoài Nhơn, Bình Định
Thường trú: 334/35 Tây Sơn, TP.Quy Nhơn
Email: tranthevinh332@yahoo.com.vn
Điện thoại: 01668.250.277 – 0913.315.277
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Âm nhạc

Thành tích tiêu biểu trong hoạt động văn hóa, văn nghệ:
- Biên đạo và dàn dựng chương trình nghệ thuật cho Lữ đoàn 573 tham gia 
Hội diễn lực lượng vũ trang cấp Quân khu tại Đắk Lắk, năm 2012;
- Biên đạo tiết mục múa “Bất khuất” tham gia chương trình Chúng tôi là 
chiến sĩ năm 2013 cho Lữ đoàn 573;
- Tham gia dàn dựng chương trình Lễ hội miền biển huyện Tuy Phước;
- Cộng tác viên Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Định.


